
           A- ĐẤT TRỒNG CÂY HÀNG NĂM

I Vùng trung du

1 Thị Trấn Trới; Xã Lê Lợi 33,000

II Vùng miền núi

1

Xã Thống Nhất; Các thôn: Đồng Mơ, Đồng Rùa, Thôn Chợ, Bãi Cát, Lán Dè thuộc xã Vũ Oai; Các thôn: Đồng Lá
(trừ xóm Chướng Si), thôn Thác Cát (trừ xóm Khe Lạn) thuộc xã Hoà Bình; Các thôn: Cây Thị, Vườn Cau, Vườn
Rậm, Đồng Vang, Mỏ Đông, Hà Lùng, Trại Me, Đồng Đặng (trừ cánh đồng Càng), Đồng Ho (trừ cánh đồng Ba
đường), Đồng Giữa (trừ cánh đồng Cạn), Đồng Giang (trừ cánh đồng Càng + Xe Nước), Đồng Bé thuộc xã Sơn
Dương; Các thôn: Thôn 1(trừ cánh đồng Dinh), thôn 2 thuộc xã Dân Chủ; Xã Quảng La; Các thôn: 1, 2 thuộc xã
Bằng Cả; Các thôn: Tân Lập, Bàng Anh, Hang Trăn, Khe Đồng, Đất Đỏ thuộc xã Tân Dân

29,000

MỨC GIÁ
(Đ/M2)

VỊ TRÍ VÙNG, ĐỊA DANH THEO VỊ TRÍ ĐẤT

        II. BẢNG GIÁ ĐẤT NÔNG NGHIỆP
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1

Xã Thống Nhất; Các thôn: Đồng Mơ, Đồng Rùa, Thôn Chợ, Bãi Cát, Lán Dè thuộc xã Vũ Oai; Các thôn: Đồng Lá
(trừ xóm Chướng Si), thôn Thác Cát (trừ xóm Khe Lạn) thuộc xã Hoà Bình; Các thôn: Cây Thị, Vườn Cau, Vườn
Rậm, Đồng Vang, Mỏ Đông, Hà Lùng, Trại Me, Đồng Đặng (trừ cánh đồng Càng), Đồng Ho (trừ cánh đồng Ba
đường), Đồng Giữa (trừ cánh đồng Cạn), Đồng Giang (trừ cánh đồng Càng + Xe Nước), Đồng Bé thuộc xã Sơn
Dương; Các thôn: Thôn 1(trừ cánh đồng Dinh), thôn 2 thuộc xã Dân Chủ; Xã Quảng La; Các thôn: 1, 2 thuộc xã
Bằng Cả; Các thôn: Tân Lập, Bàng Anh, Hang Trăn, Khe Đồng, Đất Đỏ thuộc xã Tân Dân

29,000

2

Các thôn: Đồng Sang, Đồng Cháy, Đồng Chùa thuộc xã Vũ Oai; Xóm Chướng Si thôn Đồng Lá, xóm Khe Lạn
thôn Thác Cát thuộc xã Hoà Bình; Cánh đồng Càng thôn Đồng Đặng, cánh đồng Ba Đường thôn Đồng Ho, cánh
đồng Cạn thôn Đồng Giữa, cánh đồng Càng + Xe nước thôn Đồng Giang thuộc xã Sơn Dương; Cánh đồng Dinh
thôn 1 thuộc xã Dân Chủ; Thôn 3 (thôn Khe Liêu) thuộc xã Bằng Cả; Các thôn: Khe Mực, Khe Cát, Đồng Mùng
thuộc xã Tân Dân

27,000

3
Các thôn: Đồng Quặng (trừ xóm Đèo Thông), Đèo Đọc, Thôn Kài thuộc xã Đồng Lâm; Các thôn: Tân ốc1, Tân
ốc 2 thuộc xã Đồng Sơn, Các thôn: Khe Lương, Khe Tre thuộc xã Kỳ Thượng

17,000

4
Các thôn: Khe Lèn, Đồng Trà, xóm Đèo Thông thôn Đồng Quặng thuộc xã Đồng Lâm; Các thôn: Phủ Liễn, Khe
Càn thuộc xã Đồng Sơn; thôn Khe Phương thuộc xã Kỳ Thượng

16,000

I Vùng trung du

VỊ TRÍ VÙNG, ĐỊA DANH THEO VỊ TRÍ ĐẤT
MỨC GIÁ
 (Đ/M2)

        B- ĐẤT TRỒNG CÂY LÂU NĂM
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1 Thị Trấn Trới; Xã Lê Lợi 30,000

II Vùng miền núi

1

Xã Thống Nhất; Các thôn: Đồng Mơ, Đồng Rùa, Thôn Chợ, Bãi Cát, Lán Dè thuộc xã Vũ Oai; Các thôn: Đồng Lá
(trừ xóm Chướng Si), thôn Thác Cát (trừ xóm Khe Lạn) thuộc xã Hoà Bình; Các thôn: Cây Thị, Vườn Cau, Vườn
Rậm, Đồng Vang, Mỏ Đông, Hà Lùng, Trại Me, Đồng Đặng (trừ cánh đồng Càng), Đồng Ho (trừ cánh đồng Ba
đường), Đồng Giữa (trừ cánh đồng Cạn), Đồng Giang (trừ cánh đồng Càng + Xe Nước), Đồng Bé thuộc xã Sơn
Dương; Các thôn: Thôn 1(trừ cánh đồng Dinh), thôn 2 thuộc xã Dân Chủ; Xã Quảng La; Các thôn: 1, 2 thuộc xã
Bằng Cả; Các thôn: Tân Lập, Bàng Anh, Hang Trăn, Khe Đồng, Đất Đỏ thuộc xã Tân Dân

26,000

2

Các thôn: Đồng Sang, Đồng Cháy, Đồng Chùa thuộc xã Vũ Oai; Xóm Chướng Si thôn Đồng Lá, xóm Khe Lạn
thôn Thác Cát thuộc xã Hoà Bình; Cánh đồng Càng thôn Đồng Đặng, cánh đồng Ba Đường thôn Đồng Ho, cánh
đồng Cạn thôn Đồng Giữa, cánh đồng Càng + Xe nước thôn Đồng Giang thuộc xã Sơn Dương; Cánh đồng Dinh
thôn 1 thuộc xã Dân Chủ; Thôn 3 (thôn Khe Liêu) thuộc xã Bằng Cả; Các thôn: Khe Mực, Khe Cát, Đồng Mùng
thuộc xã Tân Dân

24,000
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2

Các thôn: Đồng Sang, Đồng Cháy, Đồng Chùa thuộc xã Vũ Oai; Xóm Chướng Si thôn Đồng Lá, xóm Khe Lạn
thôn Thác Cát thuộc xã Hoà Bình; Cánh đồng Càng thôn Đồng Đặng, cánh đồng Ba Đường thôn Đồng Ho, cánh
đồng Cạn thôn Đồng Giữa, cánh đồng Càng + Xe nước thôn Đồng Giang thuộc xã Sơn Dương; Cánh đồng Dinh
thôn 1 thuộc xã Dân Chủ; Thôn 3 (thôn Khe Liêu) thuộc xã Bằng Cả; Các thôn: Khe Mực, Khe Cát, Đồng Mùng
thuộc xã Tân Dân

24,000

3
Các thôn: Đồng Quặng (trừ xóm Đèo Thông), Đèo Đọc, Thôn Kài thuộc xã Đồng Lâm; Các thôn: Tân ốc1, Tân
ốc 2 thuộc xã Đồng Sơn, Các thôn: Khe Lương, Khe Tre thuộc xã Kỳ Thượng

15,000

4
Các thôn: Khe Lèn, Đồng Trà, xóm Đèo Thông thôn Đồng Quặng thuộc xã Đồng Lâm; Các thôn: Phủ Liễn, Khe
Càn thuộc xã Đồng Sơn; thôn Khe Phương thuộc xã Kỳ Thượng

14,000

I Vùng Trung du: Xã Lê Lợi, thị trấn Trới

1 Có điều kiện thuận lợi: gần các trục đường; khu dân cư 3,600

2 Có điều kiện không thuận lợi: đi lại khó khăn; xa khu dân cư 3,300

II Vùng miền núi:

A Các xã: Sơn Dương, Thống nhất, Vũ Oai, Hòa Bình, Dân Chủ, Quảng La, Bằng Cả, Tân Dân

1 Có điều kiện thuận lợi: gần các trục đường; khu dân cư                 3,300

       C- ĐẤT RỪNG SẢN XUẤT

VỊ TRÍ NỘI DUNG
MỨC GIÁ
(Đ/M2)
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2 Có điều kiện không thuận lợi: đi lại khó khăn; xa khu dân cư 3,000

B Các xã: Đồng Sơn, Kỳ Thượng, Đồng Lâm

1 Có điều kiện thuận lợi: gần các trục đường; khu dân cư                 3,000

2 Có điều kiện không thuận lợi: đi lại khó khăn; xa khu dân cư 2,700

VỊ TRÍ VÙNG, ĐỊA DANH THEO VỊ TRÍ ĐẤT

       D- ĐẤT NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
          1- ĐẤT BÃI TRIỀU: 1.500Đ/M2

MỨC GIÁ
(Đ/M2)

          2- ĐẦM VEN BIỂN: 4.500Đ/M 2

          3- HỒ, ĐẦM NỘI ĐỊA:
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I Vùng trung du

1 Thị Trấn Trới; Xã Lê Lợi 23,000

II Vùng miền núi

1

Xã Thống Nhất; Các thôn: Đồng Mơ, Đồng Rùa, Thôn Chợ, Bãi Cát, Lán Dè thuộc xã Vũ Oai; Các thôn: Đồng Lá
(trừ xóm Chướng Si), thôn Thác Cát (trừ xóm Khe Lạn) thuộc xã Hoà Bình; Các thôn: Cây Thị, Vườn Cau, Vườn
Rậm, Đồng Vang, Mỏ Đông, Hà Lùng, Trại Me, Đồng Đặng (trừ cánh đồng Càng), Đồng Ho (trừ cánh đồng Ba
đường), Đồng Giữa (trừ cánh đồng Cạn), Đồng Giang (trừ cánh đồng Càng + Xe Nước), Đồng Bé thuộc xã Sơn
Dương; Các thôn: Thôn 1(trừ cánh đồng Dinh), thôn 2 thuộc xã Dân Chủ; Xã Quảng La; Các thôn: 1, 2 thuộc xã
Bằng Cả; Các thôn: Tân Lập, Bàng Anh, Hang Trăn, Khe Đồng, Đất Đỏ thuộc xã Tân Dân

20,000

2

Các thôn: Đồng Sang, Đồng Cháy, Đồng Chùa thuộc xã Vũ Oai; Xóm Chướng Si thôn Đồng Lá, xóm Khe Lạn
thôn Thác Cát thuộc xã Hoà Bình; Cánh đồng Càng thôn Đồng Đặng, cánh đồng Ba Đường thôn Đồng Ho, cánh
đồng Cạn thôn Đồng Giữa, cánh đồng Càng + Xe nước thôn Đồng Giang thuộc xã Sơn Dương; Cánh đồng Dinh
thôn 1 thuộc xã Dân Chủ; Thôn 3 (thôn Khe Liêu) thuộc xã Bằng Cả; Các thôn: Khe Mực, Khe Cát, Đồng Mùng
thuộc xã Tân Dân

19,000

3
Các thôn: Đồng Quặng (trừ xóm Đèo Thông), Đèo Đọc, Thôn Kài thuộc xã Đồng Lâm; Các thôn: Tân ốc1, Tân
ốc 2 thuộc xã Đồng Sơn, Các thôn: Khe Lương, Khe Tre thuộc xã Kỳ Thượng

12,000

VỊ TRÍ VÙNG, ĐỊA DANH THEO VỊ TRÍ ĐẤT
MỨC GIÁ
(Đ/M2)
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4
Các thôn: Khe Lèn, Đồng Trà, xóm Đèo Thông thôn Đồng Quặng thuộc xã Đồng Lâm; Các thôn: Phủ Liễn, Khe
Càn thuộc xã Đồng Sơn; thôn Khe Phương thuộc xã Kỳ Thượng

11,000
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